
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1  

Tên giáo viên: Tạ Thị Hồng Thúy- Nguyễn Thanh Hà 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 05/01 đến 09/01 

(GV: Tạ Thúy) 

Tuần 2 

Từ 12/01 đến 16/01 

(GV: Thanh Hà) 

Tuần 3 

Từ 19/01 đến 23/01 

(GV: Tạ Thúy) 

Tuần 4 

Từ 26/01 đến 30/01 

(GV: Thanh Hà) 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ 

- Cô đón trẻ với thái độ niềm nở, tạo hứng thú cho trẻ thích đến lớp. Quan tâm tới sức 

khỏe của trẻ khi thời tiết giao mùa. 

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi ông, bà, bố, mẹ và cô giáo khi đến lớp và gặp người lớn. 

- Cất dép, cất ba lô đúng nơi quy định  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

- Tuần 1+ 3 

+ Hô hấp: Hít vào 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao 

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi 

 

- Tuần 2+4 

+ Hô hấp: Thổi nơ 

+ Tay: Đưa 2 tay lên cao 

+ Lưng, bụng, lườn: Ngiêng về phía 

trước 

+ Chân: Nhún chân 

+ Bật: Tiến lùi  

* Tập dân vũ theo nhạc bài hát: Máu đỏ da vàng  

 

Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: 

Vegetable Song 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Cây trong 

sân trường 

- Hoạt động nhóm 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Em yêu 

cây xanh. 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Bé yêu cây 

xanh. 

- Hoạt động nhóm 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Quả 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Bé biết 

những quả nào 

- Hoạt động nhóm 

+ Trò chuyện với các 

- Chào hỏi: 

+ Vận động theo giai 

điệu bài hát: Rau củ 

ngon tuyệt 

- Chia sẻ 

+ Chủ đề: Bé thích 

rau gì 

- Hoạt động nhóm 

MT47 



+ Trò chuyện với các 

bạn về những loại 

cây có trong sân 

trường 

+ Phân loại và nối 

những loại cây trong 

sân trường 

- Thông điệp sáng 

Các loại cây xanh 

trong sân trường là 

những người bạn của 

chúng ta, cô cháu 

mình cùng chăm sóc 

cây khỏe mạnh nhé!  

- Giáo viên gợi ý trẻ 

quan sát những sự 

kiện, tình huống gần 

gũi hằng ngày để trẻ 

tiếp tục tập kể trong 

những hoạt động sau. 

+ TC: Thi kể 

chuyện?; Người kể 

chuyện tài ba 

(MT47)  

+ Trò chuyện với các 

bạn về những chuyến 

đi công viên mà mình 

được đi. 

+ Trò chuyện với các 

bạn về lợi ích của cây 

xanh với thiên nhiên 

và môi trường. 

- Thông điệp sáng 

Các con hãy chăm 

sóc và trồng thật 

nhiều cây xanh nhé.  

bạn cùng lớp về 

những loại quả 

thường được ăn. 

+ Làm tranh về vườn 

cây ăn quả 

- Thông điệp sáng 

Trong các loại quả có 

rất nhiều vitamin có 

lợi cho sức khoẻ, các 

con hãy chăm ăn thật 

nhiều hoa quả nhé!  

+ Trò chuyện với các 

bạn cùng lớp về 

những loại rau củ 

chúng mình thường 

được ăn ở trường. 

+ Sưu tầm và dán 

những hình ảnh rau 

củ trong sách, báo. 

- Thông điệp sáng 

Chất xơ rất tốt cho 

sức khoẻ, các con 

hãy ăn thật nhiều rau 

để có một cơ thể 

khoẻ mạnh nhé!  

Hoạt động học T2 

Hoạt động âm nhạc 

- Hát: Em ra vườn 

rau 

- Nghe: Vườn cây 

nhà bé 

Hoạt động vận động 

- Ôn VĐ: Ném xa 

bằng 1 tay 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột  

Hoạt động âm nhạc 

- Hát: Quả 

- Nghe: Vườn cây 

của ba 

- Trò chơi âm nhạc: 

Hoạt động vận động 

- VĐ: Đập- Bắt bóng 

bằng 2 tay 

- TCVĐ: Cáo và thỏ  

MT33, 

MT74, 

MT80, 

MT19, 

MT27, 

MT18 



- Trò chơi âm nhạc: 

Nhìn hình bé đoán  

Nghe giai điệu đoán 

tên bài hát  

T3 

Hoạt động khám phá 

- Bé yêu cây xanh  

Hoạt động khám phá 

- Khám phá củ su 

hào (MT74)  

Hoạt động khám phá 

Quả cam(Steam) 

(MT19)  

Hoạt động khám phá 

- Bé thích rau gì? 

(MT18)  

T4 

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét, tô màu quả 

táo  

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét, tô màu nải 

chuối  

Hoạt động tạo hình 

- Nặn các loại quả 

(MT80)  

Hoạt động tạo hình 

- Tô nét, tô màu 

chùm nh 

T5 

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Tách nhóm có số 

lượng 4 thành 2 phần  

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Ôn NB hình tròn, 

vuông, tam giác, chữ 

nhật (MT33)  

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Chắp ghép các hình 

đã học thành hình 

mới theo yêu cầu  

Hoạt động làm quen 

với toán 

- Đếm xác định số 

lượng trong phạm vi 

5 (MT27) 

T6 

Hoạt động văn học 

- Truyện : Nhổ củ cải  

Hoạt động văn học 

- Thơ: Cây dây leo  

Hoạt động văn học 

- Thơ " Quả"  

Hoạt động văn học 

- Truyện cây rau của 

thỏ út  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Hoạt động có chủ 

đích: 

- Quan sát vườn rau 

của lớp 

- Tham gia hoạt động 

tại khu tạo hình tầng 

2 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát: Cây rau 

mồng tơi 

* Hoạt động có chủ 

đích: 

- Quan sát bầu trời 

- Tham gia hoạt động 

tại khu khám phá 

tầng 3:Bé chơi với 

cát 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát: Vườn hoa 

- Quan sát: Rau cải 

* Hoạt động có chủ 

đích: 

- Tham gia hoạt động 

tại khu tạo hình tầng 

2 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát: Cây rau 

lang 

- Quan sát: Cây su 

hào 

* Hoạt động có đích. 

- Quan sát vườn rau 

- Tham gia hoạt động 

tại khu khám phá 

tầng 3:Bé chơi với 

cát 

- Giao lưu dân vũ 

toàn trường 

- Quan sát: Cây xoài 

- Quan sát: Cây tiá tô 

 

MT70 



- Quan sát: Cây dọc 

mùng 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

* Chơi theo ý thích: 

chơi với cát, sỏi, hạt 

gấc, lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé ọ, 

chơi với phấn,…đồ 

chơi ngoài trời.  

canh 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

* Chơi theo ý thích: 

chơi với bóng, chơi 

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

- TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa 

* Chơi theo ý thích: 

chơi với cát, sỏi, hạt 

gấc, lá, vòng, cắp cua 

bỏ giỏ, làm nghé ọ, 

chơi với phấn,…đồ 

chơi ngoài trời.  

- Chăm sóc vườn rau 

(MT70)  

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Bóng tròn 

to,tròn nhỏ 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

* Chơi theo ý thích: 

chơi với bóng, chơi 

với cát, sỏi, hạt gấc, 

lá, vòng, cắp cua bỏ 

giỏ, làm nghé ọ, chơi 

với phấn,…đồ chơi 

ngoài trời.  

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Góc gia đình: Bé vắt nước cam (T3) 

- Xây khu vườn rau củ quả (T1) 

- Tạo hình các loại củ quả bé thích (T4) 

- Âm nhạc: Hát múa các bài trong chủ điểm(T2) 

* Góc xây dựng: 

+ Trồng rau, cây xanh, cây ăn quả 

* Góc phân vai: 

+ Gia đình: Bế em, chuẩn bị sinh nhật, tiệc BBQ 

+ Bác sĩ: Khám trao đổi với bệnh nhận. 

+ Bán hàng: Bán các mặt hàng rau củ quả, thức ăn nhanh 

+ Nấu ăn: Vắt nước cam, tiệc bufer  

* Góc học tập 

 



+ Toán: Làm BT toán đếm , NB số lượng 5. Ôn nhận biết, phân biệt hình vuông – tròn, 

tam giác - chữ nhật.  

+ Bài tập tách nhóm có số lượng 4 thành 2 phần 

+ Trò chơi quân xúc sắc vui vẻ, tạo hình từ các NVL mở 

+ Trò chơi: Chắp ghép các hình đã học thành một bức tranh 

* Góc sách truyện 

+ Xem sách, truyện có nội dung về các loại cây xanh, hoa quả thường gặp 

+ Dạy trẻ kể chuyện diễn cảm: nhổ củ cải, cây rau của thỏ út.. 

+ Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: Quả,... 

* Góc nghệ thuật: 

+ Tạo hình: Làm tranh sáng tạo ra các đồ chơi bằng các nguyên vật liệu khác nhau. Nặn 

các loại quả bé thích 

+ Âm nhạc: Hát và biểu diễn các bài hát về rau củ quả... 

* Góc kĩ năng 

+ Cách sử dụng đũa 

+ Kĩ năng nhặt rau 

+ Dạy trẻ kĩ năng tết tóc 

+ Tuần 1+3: Với lớp D1, D2 

+ Tuần 2+4: Với lớp A2  

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

- Biết tránh một số hành vi không cười đùa khi ăn uống (MT17)  

* Hoạt động ăn: 

- Dạy trẻ 1 số kỹ năng tự phục vụ như: Lấy giúp cô khăn, thìa, khay chia về các bàn 

- Biết mười cô, mời bạn trước khi ăn 

- Trong khi ăn bị rơi vãi cơm biết nhặt vào khay và lau tay 

- Sau khi ăn xong biết cất bát thìa, ghế đúng nơi quy định 

- Biết các món ăn hàng ngày, các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể 

- Biết xúc miệng bằng nước muối, lau miệng sạch sẽ 

Thực hành: Trẻ ăn từ tốn, không đùa nghịch và không làm đổ vãi thức ăn.  

* Hoạt động ngủ: 

- Giúp cô xếp giường, lấy và cất gối đúng nơi quy định 

MT17 



- Ngủ dậy: Vận động nhẹ nhàng theo nhạc  

Hoạt động chiều 

T2 

- VĐCB: Bước lên 

xuống bục ( cao 30 

cm) 

- TCVĐ: Bật qua 

suối nhỏ  

- Hát: Em yêu cây 

xanh 

- Nghe hát: Khúc hát 

rừng xanh 

- TC: Ai nhanh hơn  

- VĐCB: Bật xa 25m 

-TCVĐ: Chuyền 

bóng  

- Hát: Cây bắp cải 

- Nghe hát: Vườn cây 

nhà bé 

- TC: Nghe giai điệu 

đón tên bài hát  

 

T3 
- Dạy trẻ kĩ năng: 

Kéo khóa áo 

- Ôn Kĩ năng: Cách 

cởi giày cất giày dép  

- Dạy trẻ kĩ năng hỉ 

mũi  

- Dạy trẻ kỹ năng tự 

phục vụ: Cách đi tất  

T4 

- Xem video về lợi 

ích của việc ăn nhiều 

rau, củ, quả.  

- TC: Tấm thảm thần 

kỳ. Hãy nói theo tôi  

- Cho trẻ xem video 

không đi theo người 

lạ  

- Xem phim về sự 

phát triển của 1 số 

loại rau, củ, quả  

T5 

- Tự làm ra bông hoa 

với các nguyên vật 

liệu cô chuẩn bị sẵn  

- Bài tập Vở LQVT( 

trang 24)  

- Bài tập Vở LQVT( 

trang 1)  

- Bài tập Vở LQVT( 

trang 14)  

T6 

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

+ Hoạt động lao 

động: sắp xếp đồ 

dùng đồ chơi, vệ sinh 

phòng nhóm lớp. 

+ Văn nghệ - Nêu 

gương bé ngoan cuối 

tuần  

Chủ đề - Sự kiện  Cây trong sân trường  Ôn tập, sơ kết HKI  Bé biết những quả nào  Bé thích rau gì   

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

Ban giám hiệu  Khối trưởng  Giáo viên 
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Đã ký số 

22/12/2025 

Đã ký số 

22/12/2025 

Đã ký số 

 


